
SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

TRUNG TÂM Y TẾ  

HUYỆN YÊN ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:        /TM-TTYT 

Vv báo giá In ấn sổ khám sức khỏe, 

thuê phông, rạp, bàn ghế, làm băng zôn, 

ma két, cung cấp văn phòng phẩm, giải 

khát, VRTMH phục vụ đoàn khám sức 

khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho 

công nhân, người lao động tại công ty 

TNHH tại công ty TNHH Rose Orchard 

Việt nam đơt 1 năm 2024   

 

Yên Định, ngày 19  tháng 02  năm 2024 
 

                    

Kính gửi:…………………………………………………… 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc 

hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/201 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11  năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC 

ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 

nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ 

trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp. 

Để phục vụ đoàn khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho công nhân, 

người lao động tại công ty TNHH Rose Orchard đợt 1 năm 2024, Trung Tâm Y tế 

huyện Yên Định cần  thuê phông, rạp, bàn ghế, làm băng zôn, ma két, cung cấp văn 

phòng phẩm, giải khát, VRTMH phục vụ đoàn khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề 

nghiệp cho công nhân, người lao động tại công ty TNHH Rose Orchard Việt Nam đợt 

1 năm 2024 với nội dung cụ thể sau: 

STT NỘI DUNG ĐVT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 

1 Phông, rạp diện tích 60 m2  Ngày 3  

2 Bàn ghế: 10 bộ/ ngày Ngày 3  

3 
In sổ khám sức khỏe  

Kích thước: A3 
Quyển 

 

600 
 



Số trang: 4 trang in 2 mặt 

Trang bìa: Giấy ngoại màu xanh 

nước biển 

Đóng dán gáy 

 

 

 

4 In phiếu xét nghiệm máu Tờ 600  

5 In phiếu xét nghiệm nước tiểu Tờ 600  

6 Phiếu Thính Lực Tờ 300  

7 Phiếu lấy ý kiến khám sản khoa Tờ 500  

8 Phiếu khám phụ khoa Tờ 300  

9 Băng Zôn tuyên truyền Cái 5  

10 Maket tuyên truyền Cái 01  

11 Giấy nhớ Tập 15  

12 Nước khoáng lavie Thùng 10  

13 Nước khoáng 6.2 Bình 10  

14 Bút bi Hộp 06  

15 Bút dạ dầu Hộp 06  

16 Khăn lau Cái 15  

17 Pin panasonic Hộp 02  

18 Túi bóng Kg 03  

19 Giá đựng tài liệu Cái 3  

20 Kẹp sắt đen Hộp 5  

21 Bút ký Hộp 2  

22 Mực dấu Lọ 6  

23 Giấy in Gam 2  

24 Xà bông Bánh 5  

25 Bánh quy Hộp 6  

26 Sữa chua Vinamilk Thùng 6  

27 Túi cúc Cái 30  

28 Cặp 3 dây Cái 30  

29 Keo khô Hộp 5  

30 Ghim bấm Cái 2  

31 Dung dịch sát khuẩn Chai 5  

32 Khẩu trang y tế Hộp 5  

33 Xà phòng ô mô Kg 2  

34 Nước Javel Chai 5  

35 Xăng xử lý rác thải Lít 30  

36 Giấy lau Thùng 01  



Trung tâm Y tế huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa trân trọng kính mời các nhà 

thầu có đủ năng lực, có tư cách pháp nhân tham gia báo giá chào hàng. Báo giá phải 

ghi đầy đủ tên, địa chỉ đơn vị tham gia báo giá chào hàng, nội dung  báo giá chào hàng, 

các điều kiện thanh toán, giao nhận hàng, gửi trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu 

điện cho Trung tâm Y tế huyện Yên Định , Thanh Hoá theo địa chỉ: Trung tâm Y tế 

huyện Yên Định, thôn Đắc Trí, xã Định Bình, huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa. Điện 

thoại: 0237.779.537. 

 Thời gian nhận hồ sơ báo giá chào hàng từ ngày  19 / 02 / 2024 đến hết ngày  

23/2 / 2024 (Nếu gửi qua đường bưu điện thì tính theo dấu bưu điện). 

  Trung tâm Y tế huyện Yên Định, Thanh Hoá rất mong được sự hợp tác của các 

nhà thầu để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Ngô Thị Đặng 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1:  

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT HÀNG HÓA 

(Đính kèm yêu cầu báo giá số:     /TB-TTYT ngày  19    tháng 02  năm 2024) 
 

TT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về quy 

cách 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 

Phông, rạp diện tích 60 m2  Phông, rạp mới, sạch sẽ, 

không rách và đủ diện tích 

60m2 

Mái bằng vải bạt chống nước, 

được lắp ghép bằng những 

thanh sắt, gia công kết nối với 

nhau, Bộ khung được làm 

bằng sắt, sơn tĩnh điện 

Ngày 

3 

2 

Bàn ghế: 10 bộ/ ngày Bàn, ghế 10 bộ / ngày , bàn 

thước 0,85m x 1,2m và ghế 

gỗ  

Ngày 

3 

3 

In sổ khám sức khỏe  

Kích thước: A3 

Số trang: 4 trang in 2 mặt 

Trang bìa: Giấy ngoại màu 

xanh nước biển 

Đóng dán gáy 

 

Kích thước: A3 

Số trang: 4 trang in 2 mặt, In 

mầu 

Trang bìa: Giấy ngoại màu 

xanh nước biển 

Đóng dán gáy 

 

Quyển 

 

600 

 

 

4 

In phiếu xét nghiệm máu Quy cách: In bằng giấy A5 

định lượng 70g/m2, Giấy bãi 

bằng 

 

Tờ 

600 

5 

In phiếu xét nghiệm nước tiểu Quy cách: In bằng giấy A5 

định lượng 70g/m2, Giấy bãi 

bằng 

Tờ 

600 

6 

Phiếu Thính Lực Quy cách: In bằng giấy A4 

định lượng 70g/m2, Giấy bãi 

bằng 

Tờ 

300 

7 

Phiếu lấy ý kiến khám sản 

khoa 

Quy cách: In bằng giấy A4 

định lượng 70g/m2, Giấy bãi 

bằng 

Tờ 

500 

8 

Phiếu khám phụ khoa Quy cách: In bằng giấy A4 

định lượng 70g/m2, Giấy bãi 

bằng 

Tờ 

300 

9 
Băng Zôn tuyên truyền KT 1.2 x 2,2m, in 2 mặt bằng 

bạt 
Cái 

5 



 

10 

Maket tuyên truyền Quy cách: Bạt, gắn trên 

khung sắt 

Kích thước : 10m2 

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 

01 

11 

Giấy nhớ Thương hiệu :Pronoti 

KT: 3 x 3cm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Tập 

15 

12 

Nước khoáng lavie 24 chai/thùng x350ml/chai 

Xuất xứ: Việt Nam 

Thương hiệu: Lavie 

Thùng 

10 

13 
Nước khoáng 6.2 Thùng 2 bình  x 6 lít/ bình 

Thương hiệu Lavie 
Bình 

10 

14 

Bút bi Bánh chocopie orion 12packs 

Nhãn hiệu: Chocopie 

Xuất xứ: Việt Nam 

Hãng sản xuất Công ty 

TNHH thực phẩm ORION 

VINA 

 

Hộp 

06 

15 

Bút dạ dầu Bút dạ dầu thiên long PM 04 

Có 2 đầu to và nhỏ 

Quy cách: 10 cái / hộp 

Hộp 

06 

16 
Khăn lau Khăn lau đa năng Homeinno 

Kích thước 35 x 40cm 
Cái 

15 

17 

Pin panasonic Thương hiệụ: Panasonic 

Kiểu mẫu: R6DT/4S 

Xuất xứ: Inđonesia 

Hộp 

02 

18 
Túi bóng 

Xuất xứ: Việt Nam Kg 
03 

19 

Giá đựng tài liệu - Màu sắc: Trắng, xanh - Chất 

liệu: Nhựa PP Nguồn gốc: 

Việt Nam Xuất xứ: Công ty 

TNHH sản xuất nhựa Việt 

Nhật 

Cái 

3 

20 

Kẹp sắt đen Hãng sản xuất : DELI Chất 

liệu: Sắt Kích thước kẹp 

25mm Màu sắc: Đen  

Hộp 

5 

21 

Bút ký Bút ký nước pentel 

BL77,kiểu bấm, ngòi 0.7mm 

 Viết êm, mực gel đều và đẹp, 

Hộp 

2 



mau khô 

Kiểu dáng vừa tay, dễ cầm, 

dễ viết 

Ngòi 0.5mm cho nét chữ rõ 

ràng 

Đóng gói: 12 chiếc/hộp 

22 

Mực dấu Mực dấu 

Nhãn hiệu: Shiny 

Xuất xứ Việt Nam 

Trọng lượng 28ml 

Lọ 

6 

23 

Giấy in Giấy A4 Pagi 65 Pro 

Giấy In A4 Paper One ĐL 70 

Gsm 

Xuất xứ: Indonesia Kích 

thước A4 210mm x 297mm 

Định lượng 70gsm. Quy cách 

500 tờ/ram(5 ram/thùng) 

Gam 

2 

24 
Xà bông lài 100g Trọng lượng: 100g 

Xuất xứ: Việt Nam 
Bánh 

5 

25 

Bánh quy Bánh chocopie orion 12packs 

Nhãn hiệu: Chocopie 

Xuất xứ: Việt Nam 

Hãng sản xuất Công ty 

TNHH thực phẩm ORION 

VINA 

 

Hộp 

6 

26 

Sữa chua Vinamilk Quy cách: Thùng: 48 hộp 

Thương hiệu: Vinamilk 

Xuất xứ: Việt Nam 

Thùng 

6 

27 
Túi cúc Xuất xứ: Việt Nam 

Thương Hiệu: Hồng Hà 
Cái 

30 

28 

Cặp 3 dây Chất liệu giấy - Gáy bằng vải 

cứng - Sản phẩm dùng chủ 

yếu trong văn phòng, dùng để 

lưu giữ hồ sơ được chắc chắn 

- Sản phẩm được thiết kế có 3 

dây ở 3 cạnh giúp giữ được 

hồ sơ được chắc chắn - Dán 

gáy 10cm 

Cái 

30 

29 

Keo khô Mã Sản phẩm : GS101 

Chi tiết kỹ thuật: 9grm 

Màu sắc : trắng GS 101 

 

Hộp 

5 



30 
Ghim bấm xuất xứ: việt nam nhà sản 

xuất: deli, double a 
Cái 

2 

31 
Dung dịch sát khuẩn Thương hiệu: Dettol 

Dung tích 500ml 
Chai 

5 

32 
Khẩu trang y tế  

Xuất xứ: Việt Nam 
Hộp 

5 

33 
Xà phòng ô mô Trọng lượng : 700g 

Xuất xứ: Việt nam 
Kg 

2 

34 
Nước Javel 

Xuất xứ: Việt Nam Chai 
5 

35 
Xăng xử lý rác thải Xăng Rôn 95 

Xuất xứ: Việt Nam 
Lít 

30 

36 

Giấy lau  Thương hiệu: silkwell 3  

lớp 

Xuất xứ: Việt Nam 

Thùng 

01 
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